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KẾ HOẠCH 

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học viên tại  

Điểm vệ tinh Thuận Châu đợt 1năm 2024 

 

          Căn cứ Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử 

lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

 Căn cứ Quyết định số 6268/QĐ- SLĐTBXH 28/12/2023 của Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu chi ngân sách 

năm 2024. 

 Căn cứ Kế hoạch triển khai công tác năm 2024. Cơ sở Điều trị nghiện ma 

túy tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học viên đợt I 

tâij Điểm vệ tinh Thuận Châu năm 2024, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Đánh giá tình trạng sức khỏe của học viên trong thời gian chữa trị cai 

nghiện tại cơ sở, nhằm phát hiện các bệnh phát sinh cho học viên sau thời gian 

cắt cơn và trong thời gian chữa trị cai nghiện. Từ đó có phác đồ điều trị phù hợp 

và chế độ chăm sóc, chế độ dinh dưỡng cho phù hợp. 

Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng 

chuyên môn có liên quan và nhà thầu khám sức khỏe, để các học viên đủ điều kiện 

về thời gian được khám sức khỏe và biết được tình trạng sức khỏe của mình. 

Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học viên đảm bảo an toàn, tiết kiệm 

và hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung 

- Căn cứ vào thời gian học viên được chữa trị cai nghiện ma túy tại Điểm 

vệ tinh Thuận Châu thuộc Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, lập danh sách các 

học viên đủ thời gian chữa trị cai nghiện và học viên mới vào cơ sở được khám 

sức khỏe định kỳ. 

- Tổng số học viên đủ điều kiện được khám theo quy định khoảng: 123 

học viên. 

- Nội dung khám: 
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+ Khám lâm sàng: Đo chiều cao, cân nặng; khám tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, 

thần kinh, tâm thần, hệ vận động, da liễu, mắt, tai - mũi - họng, răng - hàm - mặt. 

+ Khám cận lâm sàng: Đối với các học viên có chỉ định cần khám cận lâm 

sàng của bác sĩ khám lâm sàng; Siêu âm; xét nghiệm sinh hóa máu, xét nghiệm 

công thức máu; chụp X quang. 

2. Đối tượng khám 

Học viên đang điều trị cai nghiện ma túy bắt buộc tại Điểm vệ tinh Thuận 

Châu thuộc Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La. (Có danh sách học viên 

kèm theo) 

3. Thời gian và địa điểm 

Thời gian: Tổ chức khám sức khỏe trong 01 ngày, dự kiến ngày 

17/03/2024. 

Địa điểm khám: Điểm vệ tinh Thuận Châu. 

 4. Kinh phí 

 Chi từ nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên được giao tại 

Quyết định số 6268/QĐ-SLĐTBXH 28/12/2023 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2024. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao cho Điểm vệ tinh Thuận Châu: 

- Chuẩn bị danh sách, sàng lọc các học viên tham gia khám sức khỏe định kỳ. 

- Phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện Thuận Châu lấy báo giá và tổ 

chức khám cho học viên theo đúng nội dung kế hoạch được phê duyệt. Hoàn 

thiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ khám sức khỏe theo quy định.  

- Bố trí, sắp xếp, quản lý các học viên tham gia khám sức khỏe đầy đủ 

theo đúng thời gian quy định. 

2. Giao phòng Tổ chức Hành chính kế toán phối hợp thực hiện các thủ tục 

hồ sơ và chứng từ thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học viên tại 

Điểm vệ tinh Thuận Châu năm 2024. Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu 

các phòng chuyên môn, Điểm vệ tinh Thuận Châu nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./ 
Nơi nhận: 
- Ban giám đốc; 
- Các PCM, điểm vệ tinh Thuận Châu; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đoàn Văn Tứ 
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DANH SÁCH HỌC VIÊN KHÁM SỨC KHOẺ ĐỊNH KỲ ĐỢT I NĂM 2024 

(Kèm theo Kế hoạch số 34/KH-CSĐTNMT ngày 28/02/2024) 

 

STT  
Họ và tên 

Năm sinh Địa chỉ  

Dân 

tộc 

Ngày vào 

cơ sở cai 

nghiện 
 

Nam 
 

Nữ 
 

Tổ (bản) 
Xã ( phường, 

thị trấn ) 

 

Huyện/Thị 

1 2 3  5 6 7 8 9 

1 Lường Văn Miu 1976  Bản Nghịu Xã Phổng Lập Thuận châu Thái 25/02/2022 

2 Lường Văn Cơ 1980  Bản Cửa Rừng Xã Co Mạ Thuận châu Thái 04/03/2022 

3 Phùng Ngọc Bách 1985  TK 8 Thị trấn Thuận Châu Thuận Châu Kinh 28/03/2022 

4 Đỗ Văn Miên 1973  Thôn 2 Xã Tông Lạnh Thuận châu Kinh 25/04/2022 

5 Lò Văn Lún 1966  Bản Ngà Phát Xã Chiềng Pha Thuận châu Thái 28/04/2022 

6 Cà Văn Tuấn 1989  Bản Biên Xã Nậm Lầu Thuận châu Thái 20/05/2022 

7 Lò Văn Hân 1994  Bản Ba Nhât 2 Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 25/05/2022 

8 Lò Văn May 1996  Bản Chiềng La Xã Chiềng La Thuận châu Thái 02/06/2022 

9 Lường Văn Hà 1999  Bản Nà Nam Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 27/06/2022 

10 Lò Văn Thắng 1996  Bản Lè Xã Tông Cọ Thuận châu Thái 29/06/2022 

11 Lò Văn Trọng 1991  Bản Nà Tý Xã Thôm Mòn Thuận Châu Thái 29/07/2022 

12 Lò Văn Dụa 1985  Bản Púng Tra Xã Púng Tra Thuận Châu Thái 29/07/2022 

13 Quàng Văn Thắng 1995  Bản Bó Tửa Xã Chiềng Ly Thuận Châu Thái 05/08/2022 

14 Lò Văn Ngân 1985  Bản Púng A Xã Púng Tra Thuận Châu Thái 18/08/2022 

15 Đèo Văn Vinh 1975  Bản Dân Chủ Xã Chiềng Pấc Thuận Châu Thái 19/08/2022 

16 Lò Văn Long 1981  Bản Lọng Mén Xã Chiềng Pấc Thuận Châu Thái 19/08/2022 

17 Đỗ Duy Hưng 1994  Thôn 2 Xã Tông Lạnh Thuận châu Kinh 26/08/2022 

18 Trần Hoàng Điệp 1987  Thôn 2 Xã Tông Lạnh Thuận châu Kinh 26/08/2022 

19 Cà văn Quynh 1977  Bản Khem Xã Chiềng Bôm Thuận châu Thái 26/08/2022 

20 Lò Văn Nhất 1992  Bản Nà Lạn Xã Tông Lạnh Thuận châu Thái 29/08/2022 

21 Bùi Duy Lập 1972  Bản Tiên Hưng Xã Phổng Lái Thuận châu Kinh 22/9/2022 

22 Lò Văn Hinh 1980  Bản Púng A Xã Púng Tra Thuận châu Thái 03/11/2022 

23 Là Văn Dũng 2001  Bản Ba Nhất Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 10/12/2022 

24 Phạm Bá Nhật 

Hùng 

1996  Xóm 3 Xã Mường Giàng Quỳnh Nhai Kinh 15/12/2022 

25 Đỗ Việt Hùng 1988  Xóm 1 Xã Mường Giàng Quỳnh Nhai Kinh 15/12/2022 

26 Lừ Minh Khánh 1999  Xóm 5 Xã Mường Giàng Quỳnh Nhai Kinh 15/12/2022 

27 Lò Văn Chảnh 1998  Bản Hua Nà Xã Tông Lạnh Thuận châu Thái 16/12/2022 

28 Quàng Văn Toản 1976  Bản Ba Nhất 2 Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 16/12/2022 

29 Tòng Văn Cường 1994  Bản Nà Cài Xã Chiềng Ly Thuận châu Thái 22/12/2022 

30 Lò Văn Long 2001  Bản Nặm Ngáy Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 27/12/2022 
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31 Quàng Văn Tưởng 1986  Bản Nong Xã Nặm Ét Quỳnh Nhai Thái 29/12/2022 

32 Lò văn Chiến 2001  Bản Chiềng Cang Xã Chiềng La Thuận Châu Thái 03/01/2023 

33 Lò Văn Hùng 2002  Bản Hốn Xã Chiêềng Bôm Thuận Châu Kháng 05/01/2023 

34 Quàng Văn Hoan 1996  Bản Lĩnh Luông Xã Chiềng Pấc Thuận Châu Thái 09/01/2023 

35 Lường Văn Qúy 1999  Bản Ngà Phát Xã Chiềng Pha Thuận Châu Thái 09/01/2023 

36 Lường Văn Sơn 1999  Bản Cọ Xã Tông Cọ Thuận Châu Thái 12/01/2023 

37 Lường Văn Mạnh 1994  Bản Thôm 2 Xã Thôm Mòn Thuận Châu Thái 13/01/2023 

38 Bùi Văn Nghị 1969  Bản Đông Hưng Xã Muổi Nọi Thuận Châu Kinh 16/01/2023 

39 Lường Văn Trang 1997  Bản Phé Xã Tông Cọ Thuận châu Thái 17/01/2023 

40 Cà Văn Toản 1996  Bản Pài Xã Nậm Lầu Thuận châu Thái 17/01/2023 

41 Lò Văn Tuấn 1999  Bản Phúc Xã Nậm Lầu Thuận châu Thái 17/01/2023 

42 Tòng Văn Sai 1992  Bản Phiêng Mựt 2 Xã Mường Giôn Quỳnh Nhai Thái 29/03/2023 

43 Lò Văn Tuyển 1994  Bản Táng   Xã Tông Lạnh Thuận châu Thái 31/03/2023 

44 Lù Văn Toán 1981  Bản Ba Nhất Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 05/4/2023 

45 Quàng Văn Đoạn 1976  Bản Bon   Xã Mường Khiêng Thuận châu Thái 05/4/2023 

46 Lò Văn Mẳn 1991  Bản Hin Lẹp Xã Mường Khiêng Thuận châu Thái 05/4/2023 

47 Lường Văn Chiên 2001  Bản Chiềng Pấc Xã Chiềng Pấc Thuận Châu Thái 01/8/2022 

48 Lò Văn Thắng 2003  Bản Nà Làng Xã Mường Bám Thuận Châu Thái 05/8/2022 

49 Lý A Vàng 1980  Bản Huổi Văn  Xã Mường Giôn Quỳnh Nhai Mông 10/4/2023 

50 Lò Văn Bắc 1986  Bản Lả Lốm Xã Chiềng La Thuận châu Thái 12/4/2023 

51 Quàng Văn Lún 1988  Bản Phiềng Mựt 2 Xã Mường Giôn Quỳnh Nhai Thái 14/4/2023 

52 Lò Duy Tùng 1994  Xóm 1 Xã Mường giàng Quỳnh Nhai Thái 17/4/2023 

53 Trần Thế Anh 1993  TK 3 TT Thuận Châu Thuận châu Kinh 18/4/2023 

54 Lò Văn Hoàng 2001  Bản Có Líu Xã Chiềng Bôm Thuận châu Kháng 24/4/2023 

55 Nguyễn Trọng 

Nguyên 

1985  TK 10 TT Thuận Châu Thuận châu Kinh 27/4/2023 

56 Lò Văn Qúi 2003  Bản Cát Lót Xã Chiềng La Thuận châu Thái 05/5/2023 

57 Lò Văn Chung 1999  Bản Xam Phổng Xã É Tòng Thuận châu Thái 05/5/2023 

58 Lường Văn Chung 2001  Xóm 4 Xã Mường giàng Quỳnh Nhai Thái 05/5/2023 

59 Lò Văn Nhất 1986  Bản Mòn Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 12/5/2023 

60 Trần Văn Vương 2000  Bản Kiến Xương Xã Phổng Lái Thuận châu Kinh 12/5/2023 

61 Quàng Văn Sơn 2003  Bản Lặp Xã Phổng Lập Thuận châu Thái 12/5/2023 

62 Quàng Văn Thành 2005  Bản Mười Xã Bó Mười Thuận châu Thái 18/5/2023 

63 Quàng Văn Sơn 2000  Bản Lọng Đán Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 22/5/2023 

64 Lò Văn Lả 1980  Bản Pom Sinh  Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 22/5/2023 

65 Quàng Văn Pánh 1980  Bản Mỏ Xã Nậm Lầu Thuận châu Thái 27/5/2023 

66 Bạc Cầm Nội 1995  Bản Chạ Lóng Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 02/6/2023 

67 Lò Văn Đỉnh 1977  Bản Púa Xe Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 02/6/2023 

68 Lò Văn Thiết 1993  Bản Bung Lanh Xã Mường giàng Quỳnh Nhai Thái 08/6/2023 
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69 Lường Văn Thoan 1970  Bản Thống Nhất A Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 08/6/2023 

70 Quàng Văn Đỡ 1996  Bản Chiềng Ve Xã Mường É Thuận châu Thái 12/6/2023 

71 Quàng Văn Tiết 1971  Bản Lạnh Xã Tông Lạnh Thuận châu Thái 12/6/2023 

72 Nguyễn Văn Lập 1974  Bản Hưng Nhân Xã Chiềng Pha Thuận châu Kinh 12/6/2023 

73 Phan Châu Tuấn 1969  Bản Ngáy Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Kinh 15/6/2023 

74 Ngần Văn Phương 1987  Bản Pom Sinh  Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 15/6/2023 

75 Bùi Anh Tuấn 1983  Tiểu Khu 1 TT Thuận Châu Thuận châu Kinh 16/6/2023 

76 Cà Văn Hảo 2002  Bản Cang Xã Chiềng La Thuận châu Thái 19/6/2023 

77 Cà Văn Anh 2002  Bản Chạ Lóng Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 28/6/2023 

78 Lò Văn Hùng 1990  Bản Ba Nhất 1 Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 03/7/2023 

79 Giàng A Chư 1979  Bản  Ái Khôm Xã Mường É Thuận châu Mông 05/7/2023 

80 Lường Văn Mấu 1970  Bản Kiểng Xã Mường É Thuận châu Thái 05/7/2023 

81 Lường Văn Mai 2001  Bản Khem Xã Chiềng Bôm Thuận châu Thái 06/7/2023 

82 Lường Văn 

Chuyên 

1985  Bản Hợp Nhất 2 Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 19/7/2023 

83 Nguyễn Văn Minh 1989  Bản Hưng Nhân Xã Chiềng Pha Thuận châu Kinh 24/7/2023 

84 Quàng Văn Thiết 2004  Bản Cọ Xã Tông Cọ Thuận châu Thái 24/7/2023 

85 Tòng Văn Thành 1977  Bản Phiềng Mựt 1 Xã Mường Giôn Quỳnh Nhai Thái 04/8/2023 

86 Lò Văn Nghiệp 1984  Bản Pá Ngà Xã Mường Giôn Quỳnh Nhai Thái 16/8/2023 

87 Bạc Cầm Lương 1995  Bản Phiềng Nèn Xã Mường giàng Quỳnh Nhai Thái 24/8/2023 

88 Lò Văn Mạnh 1990  Bản Thôm 2 Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 28/8/2023 

89 Lường Văn Thảo 1988  Bản Thôm 1 Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 28/8/2023 

90 Quàng Văn Oanh 1975  Bản Mòn Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 28/8/2023 

91 Đoàn Mạnh Cường 1978  Bản Xi Măng Xã Chiềng Pấc Thuận châu Kinh 30/8/2023 

92 Lò Văn Nam 1998  Bản Bung Én Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 05/9/2023 

93 Lường Văn Lê 1984  Bản Thống Nhất B Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 11/9/2023 

94 Hoàng Văn Nam 1987  Bản Lốm Lầu Xã Chiềng Ơn Quỳnh Nhai Thái 06/10/2023 

95 Cà Văn Vui 1984  Bản Kẹ Xã Phổng Lập Thuận châu Thái 09/10/2023 

96 Dương Tuấn Đạt 1978  Bản Nam Tiến Xã Bon Phặng Thuận châu Kinh 02/11/2023 

97 Lù Văn Bình 2005  Bản Bỉa Ban Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 22/11/2023 

98 Quàng Văn Quân 1981  Bản Chạ Lóng Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 15/12/2023 

99 Là Văn Dương 2004  Bản Phiềng Nèn Xã Mường giàng Quỳnh Nhai Thái 15/12/2023 

100 Hoàng Trung Hiếu 2003  Bản Quyền Xã Mường Chiên Quỳnh Nhai Thái 18/12/2023 

101 Lò Văn Hung 1980  Bản Hậu Xã Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Thái 19/12/2023 

102 Lò Văn Chúng 1995  Bản Chạ Lóng Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 20/12/2023 

103 Bạc Cầm Hùng 2004  Bản Khiêng Xã Mường Khiêng Thuận châu Thái 20/12/2023 

104 Quàng Văn Hiệu 1990  Bản Chạ Lóng Xã Chiềng Bằng Quỳnh Nhai Thái 20/12/2023 

105 Quàng Văn Long 1985  Bản Pài Xã Nậm Lầu Thuận châu Thái 21/12/2023 

106 Lường Văn Liến 1975  Bản Nà Lạn Xã Tông Lạnh Thuận châu Thái 22/12/2023 
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107 Lò Văn Sơn 2000  Bản Dẹ Xã Tông Lạnh Thuận châu Thái 25/12/2023 

108 Lò Văn Khuyên 1989  Bản Phé Hằng Xã Mường Khiêng Thuận châu Thái 25/12/2023 

109 Lò Văn Im 1968  Bản Pá Uôn Xã Mường Giàng Quỳnh Nhai Thái 26/12/2023 

110 Tòng Văn Cường 1989  Bản Lăng Luông Xã Phổng Lăng Thuận châu Thái 27/12/2023 

111 Lường Văn Tuấn 1996  Bản Có Luông Xã Chiềng Khay Quỳnh Nhai Thái 28/12/2023 

112 Quàng Văn Bó 1996  Bản Phiêng Lỷ Xã Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Thái 29/12/2023 

113 Tòng Văn Luật 1996  Bản Đán Đanh Xã Mường Giàng Quỳnh Nhai Thái 02/01/2024 

114 Lò Văn Nam 2001  Bản Mảy Xã Chiềng Pấc Thuận châu Thái 03/01/2024 

115 Tòng Văn Chaư 1980  Bản Pá Ngà Xã Mường Giôn Quỳnh Nhai Thái 05/01/2024 

116 Lò Văn Mạnh 1992  Bản Mòn Xã Thôm Mòn Thuận châu Thái 08/01/2024 

117 Giàng A Ly 1984  Bản Huổi Ngà Xã Mường Giôn Quỳnh Nhai Mông 08/01/2024 

118 Quàng Văn Thuật 1984  Bản Chiềng Cang Xã Chiềng La Thuận châu Thái 12/01/2024 

119 Quàng Văn Đạt 1983  Bản Cại Kéo Xã Mường É Thuận châu Thái 25/01/2024 

120 Cà Văn Nhươi 1989  Bản Cại Kéo Xã Mường É Thuận châu Thái 25/01/2024 

121 Quàng Văn Thiên 1999  Bản Còng Xã Phổng Lăng Thuận châu Thái 01/02/2024 

122 Tòng Văn Tùng 2002  Bản Hán Xã Chiềng Khoang Quỳnh Nhai Thái 20/02/2024 

123 Lường Văn Dũng 1977  Bản Cại Kéo Xã Mường É Thuận châu Thái 21/02/2024 
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